
3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT HIỆP BÌNH

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.1 5.5 7.9 0 21.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ HẢI ANH

31/10/2006

Nam

Nơi sinh: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: F13/1y3 Ấp 6 P. Vĩnh Lộc A Bình Chánh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130530 A86011

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437292



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Nguyện vọng 2: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 3: THPT HOÀNG HOA THÁM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.2 9.3 9.5 0 28

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN HÀ QUỲNH ANH

05/02/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 321 Lê Quang Định, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130539 A86000

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437293



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT HIỆP BÌNH

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 4.9 4.6 5.3 0 14.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHAN QUANG ANH

25/03/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 21c4 Lê Trực P 7 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130562 A86002

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437294



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.4 6.2 7.1 0 20.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN NGỌC LAN ANH

14/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 115/3 Võ Thị Sáu , P 6 Quận 3

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130571 A86024

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437295



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHÚ NHUẬN

Nguyện vọng 2: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.5 9.2 9.6 0 28.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐÀO NGUYỄN MINH HẠNH

24/11/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 395/24a Lê Quang Định, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130738 A86017

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437296



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT HIỆP BÌNH

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.1 7.4 9 0 25.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN VÕ THIÊN KIM

23/04/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 173/4a Hoàng Hoa Thám

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130906 A8601C

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437298



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 4.9 3.5 5 0 13.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG

15/07/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 1/60 Trần Bình Trọng, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130951 A8600E

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437299



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9 7.6 8.8 0 25.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN TRẦN LONG

16/05/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/12 Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130956 A8601E

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437300



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.6 5.1 6.2 0 17.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:BÙI QUỐC MINH

02/12/2005

Nam

Nơi sinh: Kiên Giang

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 01 Hoa Sứ, P 7 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

130983 A8602B

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437301



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT BÌNH CHIỂU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.9 3.8 6.2 0 15.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN PHƯƠNG NAM

11/01/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 353/23A Lê Quang Định, P.5, BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131012 A860A3

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437302



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT GÒ VẤP

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.4 3.5 5 0 13.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:VÕ HOÀNG THIÊN NGA

01/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 86/55 Thích Quảng Đức, P 5 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131014 A8601I

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437303



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.6 7.6 8.4 0 24.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ THỊ NGỌC NGÂN

03/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/2 Nguyễn Trung Trực, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131016 A8602C

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437304



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT HÀN THUYÊN

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.3 3.5 5.4 0 15.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN PHƯƠNG NGHI

10/03/2006

Nữ

Nơi sinh: Quảng Ngãi

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 120/98/61 Thích Quảng Đức, P 5 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131038 A8602E

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437305



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.8 5.9 4.2 0 15.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ THÀNH NHÂN

12/12/2003

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 200/35 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131077 A8609O

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437306



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THỦ THIÊM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5 3.5 3.5 0 12

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN MINH NHẬT

26/05/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 189/22c Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131086 A8601K

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437307



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.9 6.1 8.1 1 23.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NHÂM BẢO NHI

21/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 99/2f2 Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131104 A8600G

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437308



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.1 6 8.1 0 22.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGÔ PHẠM QUỲNH NHƯ

27/02/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 99/2e Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131119 A8600H

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437309



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN TRÃI

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.4 5.5 7.2 0 21.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN NGỌC HỒNG PHƯƠNG

08/05/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 55a Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131184 A8600K

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437311



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.2 6.8 7.4 0 22.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐỖ MINH QUÂN

22/10/2006

Nam

Nơi sinh: Nam Định

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 189/44 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131199 A8602K

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437312



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT GÒ VẤP

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.7 4.1 7.5 0 18.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ MINH QUÂN

27/02/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 105/3 Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131201 A8601O

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437313



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT ĐÀO SƠN TÂY

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.1 4.9 6.3 0 17.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LƯƠNG NGỌC HƯƠNG QUỲNH

23/01/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 33/20c Nguyễn Trung Trực, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131237 A8601P

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437315



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT GÒ VẤP

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.1 3.5 3.8 0 12.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN NHƯ QUỲNH

17/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 256 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131246 A8601Q

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437316



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.7 5.6 6.5 0 19.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN THÁI SƠN

16/08/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/39a Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131251 A8601R

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437317



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.1 5.2 6.5 0 18.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HUỲNH TẤN TÀI

10/03/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 1/35 Trần Bình Trọng, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131258 A8602O

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437318



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT GÒ VẤP

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.2 3.5 5.9 0 14.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN VĂN THẮNG

14/10/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 220/80 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131277 A8600O

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437319



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THẠNH LỘC

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.1 4 6.4 0 18.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐỖ ĐOAN THANH

27/11/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 187/22 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131279 A8600N

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437320



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.7 6.2 8.8 0 22.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ MINH THƯ

06/04/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 181/2e Nguyễn Thượng Hiền, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131328 A8602S

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437321



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.9 6.7 7.5 0 23.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM NGỌC HIẾU THUẬN

07/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 65 Nguyễn Thượng Hiền P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131347 A8600P

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437322



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.8 7 6.3 0 21.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN TRỌNG TÍNH

26/05/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 105/8b Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131379 A8601T

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437323



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.2 7.9 9.2 0 26.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ XUÂN TRÀ

11/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 317 Lê Quang Định, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131386 A8602W

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437325



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.6 6 8 0 20.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM

04/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 248/42a Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131395 A8601V

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437326



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT HIỆP BÌNH

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.1 4.1 7.3 0 18.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HUỲNH NGỌC ĐOAN TRANG

12/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 248/45 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131414 A8602Z

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437327



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 3.6 3.5 5.7 0 12.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ ANH TUẤN

30/09/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 29/12/16 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131477 A86032

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437328



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.2 5.8 7.4 0 21.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN

21/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 377/18 Lê Quang Định , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131501 A86034

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437329



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.7 3.5 4.8 0 14

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ NGUYỄN ĐĂNG MINH VY

06/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 38B Nguyễn Văn Lạc P 19 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131537 A86020

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437330



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5 3.6 5.4 0 14

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN HOÀNG THANH VY

28/05/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 101/26 Nguyễn Văn Đậu, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131540 A86021

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437331



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: KHÔNG CHỌN

Nguyện vọng 3: KHÔNG CHỌN

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 4.7 4.1 5.1 0 13.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ MINH TRIỀU VỸ

11/07/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/15 Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/1

131560 A86010

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437333



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.2 6.1 7.5 0 19.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN NGỌC MAI ANH

24/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 220/71 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130545 A86013

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437335



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.8 6.3 6.4 0 20.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN TRẦN THANH BÌNH

21/01/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 248/35/9 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130611 A86005

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437338



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.1 5.5 5.7 0 17.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN THỊ MỸ DUYÊN

14/11/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 332/23 Phan Văn Trị P 11 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130697 A86015

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437341



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.6 6 6.6 0 19.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN VĂN GIÀU

13/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 59 Lê Quang Định, P.14, BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130703 A860A0

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437342



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.5 6.1 6.5 0 19.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM GIA HÂN

24/03/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 200/6 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130725 A86008

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437343



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.7 5.5 7.5 0 20.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN MINH HÂN

05/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 193 Bùi Đình Túy

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130730 AKQ0AM

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437344



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.8 5.9 5.6 0 17.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM NGỌC HIẾU

20/02/2006

Nam

Nơi sinh: Cà Mau

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 62/15 Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130757 A86018

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437345



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.1 5.6 7.1 0 20.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ YẾN HƯƠNG

18/06/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 29/91 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130785 A8600A

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437346



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.9 7.4 8.4 0 24.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN QUỐC HUY

22/07/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 45/43/12a Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130809 A86027

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437347



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.7 4.9 5.3 0 15.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN ĐĂNG KHOA

14/12/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 171 Nguyễn Thượng Hiền, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130869 A8601A

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437348



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.1 5.5 7.3 0 19.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN NGUYỄN KHÁNH LINH

18/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 250/116 Nguyễn Thượng Hiền P 5 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130935 A8601D

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437349



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.4 6.6 7.5 0 19.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN HOÀNG LONG

26/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 45/43 Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

130959 A86029

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437350



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT HOÀNG HOA THÁM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.6 8 7.1 0 22.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LỮ HẠNH Ý NGÔN

20/01/2006

Nữ

Nơi sinh: Khánh Hòa

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 62a Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131060 A8600F

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437353



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.6 7.6 8.1 0 24.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐÀO NGUYỄN MINH THANH 
NGUYÊN

29/03/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 16/4 Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131062 A8602F

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437354



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.9 5.1 5.1 0 16.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ KHÁNH NGUYÊN

28/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 49/5c Nguyễn Trung Trực, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131067 A8601J

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437355



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Nguyện vọng 3: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.6 7.3 8.9 0 24.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN QUỲNH TUYẾT 
NHUNG

19/02/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 16 Nguyễn Huy Tưởng, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131142 A8601M

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437356



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT BÌNH CHIỂU

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.5 6.1 5.9 0 19.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HỒ HỮU PHÁT

08/12/2004

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 1/54 Trần Bình Trọng, Phường 5, Q BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131148 A8605Q

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437357



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT NĂNG KHIẾU TDTT

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.8 6.2 5.6 0 18.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRƯƠNG HÀO PHÁT

28/09/2004

Nam

Nơi sinh: Lâm Đồng 

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 55/1 Trần Kế Xương P 7 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131153 A8601N

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437358



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.8 5.4 4.2 0 16.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM MINH QUÂN

24/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 25/9 Tân Chánh Hiệp  quận 12

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131205 A8600L

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437359



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.5 6.8 5.7 0 20

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM MINH QUÂN

28/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 200/40 Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131206 A1E15V

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437360



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.8 5.6 6.2 0 18.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐÀO CHÍ QUỐC

23/03/2006

Nam

Nơi sinh: Cần Thơ

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 80 Trần Kế Xương, P7 BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131220 A8609Z

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437361



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.6 7.7 8.5 0 24.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM HỮU TRƯỜNG SƠN

24/07/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 1/62 Trần Bình Trọng P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131252 A8600M

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437362



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.1 6.4 5.7 0 19.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHAN LÊ THIÊN THANH

07/07/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 83/11a Nguyễn Văn Đậu, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131285 A8601U

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437364



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.7 5 5.4 0 19.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TIÊU BẢO THANH

17/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 115 Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131286 A8602Q

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437365



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.9 5.8 5.9 0 18.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM PHAN QUỐC THỊNH

19/02/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/39a Trần Bình Trọng , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131316 A8601S

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437366



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.9 5.1 4.7 0 16.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM HÒA THUẬN

19/09/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 220/66/27 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131346 A8602T

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437367



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8 5.9 7.7 0 21.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM ĐINH THỦY TIÊN

07/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 26c Phan Đăng Lưu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131366 A8600R

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437369



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.8 7.1 8.7 0 23.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGÔ PHÚC KIỀU TRÂM

17/08/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 22/1 KP1 P HBC Thủ Đức

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131391 A8600T

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437370



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.5 5.6 7.2 0 21.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN NỮ BẢO TRÂN

08/01/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/47 Trần Bình Trọng, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131407 A8602Y

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437371



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.3 6.3 6.2 0 20.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGÔ NGỌC PHƯƠNG TRINH

10/02/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 57/16 Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131440 A8601X

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437372



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.4 5.8 7.1 0 21.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN HẢI VÂN TRINH

31/12/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 47/z2 Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131442 A8601Y

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437373



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.4 5.5 5.4 0 18.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HỒ ANH TÚ

11/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 47/u6 Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131466 A8601Z

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437374



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRƯNG VƯƠNG

Nguyện vọng 2: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 3: THPT HOÀNG HOA THÁM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.7 8.6 9.2 0 27.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN THÙY NGỌC TÚ

14/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 409/1 Lê Quang Định P5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131470 A86030

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437375



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.1 7.4 9 0 25.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HÀ ĐÀO PHƯƠNG UYÊN

27/04/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 153/17 Nguyễn Thượng Hiền, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131491 A8600X

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437376



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT NGUYỄN THỊ DIỆU

Nguyện vọng 3: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.9 7.8 9.4 0 26.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

14/04/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 266/20, Lê Trọng Tấn,P Tây Thạnh Tân Phú

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131493 A86033

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437377



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.5 6.2 5.7 0 17.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HÀNG HUỲNH LAN VY

03/03/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 153/24/10 Nguyễn Thượng Hiền, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131533 A86035

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437378



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.3 6.3 6.3 0 19.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ NGUYỄN KỲ VỸ

18/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 19/15 Trần Bình Trọng, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/2

131561 A8600Z

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437379



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.9 6.1 7.3 0 21.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HỒ NGỌC KIM ANH

07/04/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 189/22 B1 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130526 A86022

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437380



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7 4.9 6.8 0 18.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HUỲNH LÊ HOÀI ANH

16/07/2006

Nữ

Nơi sinh: Tiền Giang

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 361/9 Lê Quang Định , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130528 A86001

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437381



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.4 5.9 6.1 0 18.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:DƯƠNG THỊ MINH ÁNH

23/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 482/28/44 Lê Quang Định

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130576 C8603U

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437382



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.4 5.7 7.3 0 19.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ VŨ BẰNG

03/05/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 189/14/11 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130586 A86003

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437383



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.8 5.7 6.5 0 19

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM GIA BẢO

08/02/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 200/6 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130603 A86004

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437384



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.5 6.4 8.7 0 23.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN SỸ ĐỒNG

01/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 410 Âu Cơ, P.10, Tân Bình

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130659 A860A2

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437385



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8 6.4 9.2 0 23.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN THỊ THU HẰNG

12/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Đăk Lăk

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 234b Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130735 A86026

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437386



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.1 6.1 7.2 0 20.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN TUẤN HƯNG

02/12/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 73g Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130779 A86009

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437387



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT HIỆP BÌNH

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6 6.1 7.1 0 19.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LÊ QUỐC HUY

17/06/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 187/4/23 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130802 A86019

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437388



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.1 5.6 6.4 0 17.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM NGỌC GIA HUYÊN

10/09/2004

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 163/10 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130822 A8600B

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437389



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.7 6.4 8.8 0 23.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN MAI KHANH

27/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 81/9 Hoàng Hoa Thám, P 6  Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130851 A8600C

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437390



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHÚ NHUẬN

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.7 7.6 7.9 0 24.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN THANH LAM

27/03/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: CC Bộ đội biên phòng P3 Gò vấp

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130913 A8600D

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437391



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.6 7.1 8.7 0 24.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRƯƠNG TƯỜNG LINH

13/10/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 67/49 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130936 A86028

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437392



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT HIỆP BÌNH

Nguyện vọng 3: THPT ĐÀO SƠN TÂY

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.2 5.1 5 0 16.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN THỊ XUÂN MAI

25/11/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 91 Nguyễn Thượng Hiền , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130975 A8601F

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437394



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TAM PHÚ

Nguyện vọng 2: THPT HIỆP BÌNH

Nguyện vọng 3: THPT BÌNH CHIỂU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.4 6.5 7.4 0 21.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN CƯỜNG MẠNH

14/12/2006

Nam

Nơi sinh: Cần Thơ

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 197a Nguyễn Thượng Hiền P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

130980 A8601G

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437395



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.6 5.2 6.2 0 18

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN

10/06/2006

Nữ

Nơi sinh: Mỹ Tho - Tiền Giang

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 220/39B Đường Hoàng Hoa Thám, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. 
HCM

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131025 BMA00A

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437397



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.2 7.3 7.2 0 22.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HỒ NGỌC QUỲNH NHƯ

11/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 409/1 Lê Quang Định P5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131114 A8601L

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437399



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHÚ NHUẬN

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.3 6.1 9.2 0 23.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM THỊ TUYẾT NHƯ

19/06/2006

Nữ

Nơi sinh: Ninh Bình

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 198 Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Phú Nhuận

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131130 A8602H

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437401



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8 5.9 8 0 21.9

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LAI THÀNH PHÚC

12/03/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 270/33 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131166 A8600J

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437404



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT VÕ THỊ SÁU

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.4 7.3 9.7 0 26.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN CỔ THIÊN PHÚC

04/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 266/7 Hoàng Hoa Thám, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131171 A8602J

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437405



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHÚ NHUẬN

Nguyện vọng 2: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 9.2 8.5 9.4 0 27.1

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN TRIỂN PHÚC

10/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 449/27 Lê Quang Định , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131176 A8602I

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437406



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.3 5.9 6.6 0 18.8

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:LA MINH THƯ

10/01/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 109/5 Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131327 A8600Q

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437410



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 5.7 5.9 7.1 0 18.7

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN PHƯỚC TIẾN

23/11/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 449/32/7 Lê Quang Định , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131372 A8602V

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437411



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT TRẦN VĂN GIÀU

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 8.3 7 8.1 0 23.4

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:ĐINH QUẾ TRÂN

24/07/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 45/128 Nguyễn Văn Đậu, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131399 A8601W

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437413



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.8 5.6 6.9 0 19.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HỒ THỊ THÙY TRANG

15/09/2006

Nữ

Nơi sinh: Nghệ An

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 377/90 Lê Quang Định, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131413 A8600U

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437414



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 2: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.7 6.1 7.8 0 21.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:BÙI HOÀNG TUẤN

14/09/2006

Nam

Nơi sinh: Bến Tre

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 181 Hoàng Hoa Thám, P 6 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131471 A86031

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437415



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.9 6.4 8.2 0 22.5

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:NGUYỄN PHÚC ANH TUẤN

23/04/2006

Nam

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 377/92 Lê Quang Định , P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131478 A8600V

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437416



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT HOÀNG HOA THÁM

Nguyện vọng 2: THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.5 6.3 7.4 0 21.2

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:PHẠM NGỌC THẢO VY

26/07/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 99/2e Nguyễn Thượng Hiền, P 5 Bình Thạnh

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131552 A8600Y

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437418



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT TRẦN VĂN GIÀU

Nguyện vọng 2: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 3: THPT THANH ĐA

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 6.1 5.5 6.7 0 18.3

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:HUỲNH NGỌC NHƯ Ý

21/06/2006

Nữ

Nơi sinh: Tp.HCM

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 248/36/5 Hoàng Hoa Thám, P.5, BT

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: 9/3

131569 A860A1

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1437419



3. NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ:

DANH SÁCH NGUYỆN VỌNG

Nguyện vọng 1: THPT THANH ĐA

Nguyện vọng 2: THPT HIỆP BÌNH

Nguyện vọng 3: THPT HÀN THUYÊN

PHIẾU BÁO ĐIỂM
Xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022

2. THÔNG TIN ĐIỂM XÉT TUYỂN:

ĐTB lớp 9 
môn Văn

ĐTB lớp 9 
môn Ngoại 

ngữ
ĐTB lớp 9 
môn Toán

ĐIỂM 
Ưu tiên Tổng điểm

ĐIỂM 7.7 7.9 8 0 23.6

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

1. THÔNG TIN THÍ SINH:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Mã định danh:Số báo danh:

Giới tính:TRẦN VY TUẤN VINH

23/03/2005

Nam

Nơi sinh: Trà Vinh

Địa chỉ thường trú hay tạm trú: 399 LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 5, QBTH

Học sinh trường: THCS YÊN THẾ Lớp: TDO

131522 TDO

Xét tuyển sinh vào lớp: THPT:  THPT Tích hợp: THPT chuyên: 

Mã xét tuyển:1446758


